
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : TRUNG VĂN PHẬT PHÁP 6

MÃ MÔN: CHIN116; MÃ LỚP: 515.SN.CHIN116.1.D
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ HẠNH LIÊN, SC.TS. THÍCH NỮ QUẢNG CHƠN

THỜI GIAN THI: 13H00 - 14H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 203 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000307 Lưu Thị Minh Nguyệt TN. Nhuận Châu

2 2010000005 Nguyễn Văn Đấu T. Tâm Bổn

3 2010000007 Phan Văn Dương T. Ngộ Minh Quang

4 2010000034 Nguyễn Nhật Trường T. Nhật Bửu

5 2010000039 Ngô Thị Nghi Huyền TN. Thọ Mỹ

6 2050000005 Lê Văn Bửu T. Trí Đạo

7 2050000012 Trần Cường T. Hạnh Huệ

8 2050000021 Lê Văn Đông T. Giác Tánh

9 2050000048 Nguyễn Trường Huân T. Minh Cảnh

10 2050000067 Lê Văn Lâm T. Bản Tính

11 2050000080 Lương Hoàng Nghĩa T. Nhuận Tịnh

12 2050000112 Nguyễn Thanh Tâm T. Lệ Tấn

13 2050000143 Ngô Tiến Tròn T. Viên Minh

14 2050000161 Đặng Văn Vui T. Vạn Tiến

15 2050000204 Chế Thị Lan Dục TN. Thiên A

16 2050000209 Lê Thị Thùy Dương TN. Huệ Minh

17 2050000227 Trần Thị Thanh Hà TN. Nguyên Ngân

18 2050000241 Nguyễn Thị Hạnh TN. Đồng Hiếu

19 2050000255 Đỗ Thị Hoài TN. Liên Bảo

20 2050000290 Trương Thị Bích Lệ TN. Nhã Trân

21 2050000309 Nguyễn Thị Ly TN. Hữu Niệm

22 2050000336 Lê Thị Hồng Ngân TN. Hữu Ngọc

23 2050000362 Nguyễn Thị Kiều Oanh TN. Nguyên Từ

24 2050000412 Lê Thị Thảo TN. Thánh Phát

25 2050000420 Nguyễn Phạm Yến Thư TN. Tịnh Thư

26 2050000430 Đoàn Thị Ngọc Thúy TN. Thuận Liên

27 2050000494 Hồ Thị Như Ý TN. Nhã Thi



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2070000518 Nguyễn Thị Ly TN. Khánh Thiện
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